	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM


Số: 401/CĐN-CSPL
Về việc nộp báo cáo triển khai Ngày pháp luật năm 2015 và sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 2 “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học giai đoạn 2013-2018”
(CV nhắc lần 2 )
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi:
- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; 

 
- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     
- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Chương trình công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018; căn cứ Công văn số 243/CĐN-CSPL ngày 01/9/2015 về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 và Công văn số 341 /CĐN-VP ngày 30/11/2015 về việc báo cáo số liệu và kết quả triển khai các chương trình công tác; 
Để phục vụ kịp thời cho công tác tổng hợp số liệu và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai và nộp báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 06/01/2016 theo địa chỉ Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; trang lãnh đạo website CĐGDVN “chinhsachphapluat” hoặc trực tiếp theo bưu điện, địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. 
(Bảng tổng hợp danh sách các đơn vị đã nộp báo cáo được gửi kèm theo Công văn này).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Ban CSPL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Phạm Văn Thanh


	BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO
(Chốt đến ngày 31/12/2015)

	     
	
	
	


	TT
	Tên đơn vị
	Báo cáo
Triển khai Ngày Pháp luật 
	Báo cáo sơ kết Chương trình 2 “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học giai đoạn 2013-2018”

	I. Khối tỉnh, thành phố

	1
	 CĐGD Bắc Giang
	 
	 

	2
	 CĐGD Lào Cai
	 
	x

	3
	 CĐGD Thái Nguyên
	 
	x

	4
	 CĐGD Hoà Bình
	x
	x

	5
	 CĐGD Quảng Ninh
	 
	 

	6
	 CĐGD Phú Thọ
	 
	 

	7
	 CĐGD Sơn La
	 
	 

	8
	 CĐGD Điện Biên
	x
	 

	9
	 CĐGD Lai Châu
	 
	 

	10
	 CĐGD Hà Giang
	 
	x

	11
	 CĐGD Yên Bái
	 
	 

	12
	 CĐGD Lạng Sơn
	 
	 

	13
	 CĐGD Cao Bằng
	 
	x

	14
	 CĐGD Bắc Kạn
	 
	 

	15
	 CĐGD Tuyên Quang
	 
	 

	16
	 CĐGD Nam Định
	 
	 

	17
	 CĐGD Ninh Bình
	 
	 

	18
	 CĐGD Thái Bình
	 
	 

	19
	 CĐGD Vĩnh Phúc
	 
	 

	20
	 CĐGD Bắc Ninh
	 
	 

	21
	 CĐGD Hà Nam
	x
	x

	22
	 CĐGD Hải Dương
	 
	 

	23
	 CĐGD Hưng Yên
	 
	 

	24
	 CĐGD Quảng Trị
	 
	 

	25
	 CĐGD Thừa Thiên Huế
	 
	 

	26
	 CĐGD Quảng Bình
	 
	x

	27
	 CĐGD Hà Tĩnh
	 
	 

	28
	 CĐGD Nghệ An
	 
	 

	29
	 CĐGD Thanh Hoá
	 
	 

	30
	 CĐGD Quảng Nam
	 
	 

	31
	 CĐGD Quảng Ngãi
	 
	 

	32
	 CĐGD Bình Định
	 
	x

	33
	 CĐGD Phú Yên
	 
	x

	34
	 CĐGD Khánh Hoà  
	 
	x

	35
	 CĐGD Gia Lai 
	 
	x

	36
	 CĐGD Kon Tum 
	 
	 

	37
	 CĐGD Đắk Lắk 
	 
	 

	38
	 CĐGD Đăk Nông 
	 
	 

	39
	 CĐGD Lâm Đồng 
	 
	 

	40
	 CĐGD Tây Ninh
	 
	 

	41
	 CĐGD Bình Thuận
	 
	 

	42
	 CĐGD Ninh Thuận
	 
	x

	43
	 CĐGD Đồng Nai
	 
	x

	44
	 CĐGD Bình Phước 
	 
	 

	45
	 CĐGD Bà Rịa Vũng Tàu 
	 
	 

	46
	 CĐGD Bình Dương
	 
	 

	47
	 CĐGD Tiền Giang
	 
	x

	48
	 CĐGD Hậu Giang
	 
	x

	49
	 CĐGD Vĩnh Long
	 
	 

	50
	 CĐGD Đồng Tháp
	 
	 

	51
	 CĐGD Bến Tre
	x
	 

	52
	 CĐGD Kiên Giang
	 
	 

	53
	 CĐGD Sóc Trăng
	 
	 

	54
	 CĐGD An Giang
	 
	 

	55
	 CĐGD Bạc Liêu
	 
	 

	56
	 CĐGD Long An
	x
	 

	57
	 CĐGD Trà Vinh
	 
	x

	58
	 CĐGD Cà Mau
	 
	 

	59
	 CĐGD TP Cần Thơ
	 
	x

	60
	 CĐGD TP Hà Nội
	 
	 

	61
	 CĐGD TP Hồ Chí Minh
	 
	x

	62
	 CĐGD TP Hải Phòng
	 
	 

	63
	 CĐGD TP Đà Nẵng
	 
	 

	II. Khối CĐ các đơn vị trực thuộc

	1
	Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
	 
	 

	2
	Công đoàn Đại học Thái Nguyên
	 
	 

	3
	Công đoàn Đại học Huế
	 
	 

	4
	Công đoàn Đại học Đà Nẵng
	 
	 x 

	5
	CĐ Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
	 
	 

	6
	CĐ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	 
	 

	7
	CĐ Trường Đại học Ngoại thương
	 
	 

	8
	CĐ Trường Đại học Thương mại
	 
	 

	9
	CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	 
	 

	10
	CĐ Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp
	 x 
	 

	11
	CĐ Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 
	 

	12
	CĐ Trường CĐSP Trung ương
	 
	 x 

	13
	CĐ Trường ĐH Kinh doanh và CN HN
	 
	 

	14
	CĐ Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	 
	 

	15
	CĐ Trường Đại học Xây dựng
	 x 
	 

	16
	CĐ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
	 
	 

	17
	CĐ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao HN
	 
	 

	18
	CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải
	 
	 

	19
	CĐ Trường Đại học Hà Nội
	 
	 

	20
	CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ
	 
	 

	21
	CĐ Trường Hữu Nghị 80
	 x 
	 

	22
	CĐ Trường Hữu Nghị T78
	 
	 

	23
	CĐ Viện ĐH Mở HN
	 
	 

	24
	CĐ Trường ĐH Công nghệ Đông Á
	 
	 

	25
	CĐ Trường Đại học Lạc Hồng
	 
	 

	26
	CĐ Trường Đại học Tây Bắc
	 
	 

	27
	CĐ Trường Đại học Đà Lạt
	 
	 

	28
	CĐ Trường Đại học Đồng Tháp
	 x 
	x

	29
	CĐ Trường Dự bị ĐHDT Trung ương
	 
	 

	30
	CĐ Trường Dự bị ĐHDTTƯ Nha Trang
	 
	 

	31
	CĐ Trường CĐSP TW Nha Trang
	 
	 

	32
	CĐ Trường Đại học Cần Thơ
	 x 
	 

	33
	CĐ Trường Đại học Tây Nguyên
	 x 
	 

	34
	CĐ Trường Đại học Vinh
	 
	 

	35
	CĐ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 

	36
	CĐ Trường Dự bị ĐHDT Sầm Sơn
	 
	 

	37
	CĐ Trường Đại học Nha Trang
	 
	 

	38
	CĐ Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên
	 
	 

	39
	CĐ Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
	 
	 

	40
	CĐ Trường Đại học Quy Nhơn
	 
	 

	41
	CĐ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	 
	x

	42
	CĐ Học viện Quản lý Giáo dục
	 
	 

	43
	CĐ Viện NC Thiết kế trường học
	 
	 

	44
	CĐ Viện Khoa học Giáo dục VN
	 
	 

	45
	CĐ Khách sạn Hoa Phượng Đỏ
	 
	 

	46
	CĐ Tạp chí Giáo dục
	 
	 

	47
	CĐ Báo Giáo dục và Thời đại
	 
	 

	48
	CĐ Trường ĐHDL Phương Đông
	 
	 

	49
	CĐ Trường ĐH Thăng Long
	 
	 

	50
	CĐ Trường ĐHDL Đông Đô
	 
	 

	51
	CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh
	 
	 

	52
	CĐ Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà
	 
	 

	53
	CĐ Trg ĐH Tư thục CN&QL Hữu nghị
	 
	 

	54
	CĐ Trường ĐH Thành Tây
	 
	 

	55
	CĐ Trường ĐH Đại Nam
	 
	 

	56
	CĐ Trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN
	 
	 

	57
	CĐ Trường ĐH Phan Thiết
	 
	 

	58
	CĐ TT Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực
	 
	 

	59
	CĐ Trường ĐH Kiên Giang
	 
	 

	60
	CĐ Trường ĐH Phú Xuân
	 
	 


